
Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

1. Giới thiệu chung về gói thầu
- Tên dự toán: Mua sắm dụng cụ tập luyện và thi đấu các môn Võ
- Tên gói thầu: Mua sắm dụng cụ tập luyện và thi đấu các môn Võ
- Chủ đầu tư: Trường Phổ thông Năng khiếu Thể dục, thể thao.
- Đơn vị tư vấn đấu thầu: Công ty TNHH Hòa An Phát Đồng Tháp.
- Địa điểm cung cấp: Trường Phổ thông Năng khiếu Thể dục, thể thao. Địa

chỉ: số 03, đường Duy Tân, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp
- Nguồn vốn: Nguồn sự nghiệp đào tạo
- Thời gian thực hiện gói thầu: Tối đa không quá 30 ngày
- Hình thực hợp đồng: Trọn gói
2. Yêu cầu về kỹ thuật
2.1. Yêu cầu kỹ thuật chung:
Trong quá trình chào thầu nhà thầu phải ghi rõ ràng và chi tiết ký mã hiệu,

chủng loại, hãng chế tạo, nguồn gốc, xuất xứ mà không được ghi kèm theo cụm
từ “hoặc tương đương”, đặc tính thông số kỹ thuật trong catalogue phải phù hợp
với đặc tính thông số chủ đầu tư yêu cầu.

2.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết:

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ
thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu.

Yêu cầu về kỹ thuật chung là các yêu cầu về chủng loại, tiêu chuẩn hàng hóa
(quốc gia và quốc tế được công nhận), các yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, đóng
gói, vận chuyển, các điều kiện khí hậu tại nơi hàng hóa được sử dụng. Tùy thuộc
vào sự phức tạp của hàng hóa, các yêu cầu kỹ thuật chung được nêu cho tất cả
các hàng hóa hoặc cho từng loại hàng hóa riêng biệt.



Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu
chuẩn sau đây:

TT Danh mục hàng hóa Thông số kỹ thuật/Qui cách Mã hàng Xuất xứ
Đơn
vị
tính

Số
lượng

I Môn Karate

1 Thảm xốp thể thao

Nhãn hiệu Thảm mút EVA hoặc tương đương; Diện
tích thảm: 12m x 12m; Kích thước tấm: 1m x 1m x
26cm, độ cứng là 50-55độ, hệ chống trượt là 0,72.
Tiêu chuẩn sản phẩm: chống trơn trượt.

Bushido hoặc
tương đương

Bushido - Việt
Nam hoặc
tương đương

Bộ 2

2 Võ phục thi đấu Kumite 2
trong 1 (loại cao cấp)

100% Cotton Nhật, thấm hút mồ hôi tốt, vải nhẹ,
thoáng mát, màu trắng, thêu chữ 'Rikaido' ở cầu vai
(xanh, đỏ)

Rikaido hoặc
tương đương

Rikaido - Việt
Nam hoặc
tương đương

Bộ 33

3 Găng thi đấu (loại dày -
mềm)

Được may bằng lõi cao su và da PU cao cấp, dáng
đẹp, đường may chắc chắn, 2 màu: xanh, đỏ

Lion hoặc
tương đương

Lion - Việt
Nam hoặc
tương đương

Cặp 25

4 Bảo hộ chân (loại dày -
mềm )

Được may bằng lõi cao su và da PU cao cấp, dáng
đẹp, đường may chắc chắn, 2 màu: xanh, đỏ

Lion hoặc
tương đương

Lion - Việt
Nam hoặc
tương đương

Cặp 24

5 Bảo vệ thân (10 cái Size
M, 10 cái Size L)

- Chất liệu: vải cotton màu trắng + lưới bọc ngoài
xốp chịu lực Melamin. Đạt tiêu chuẩn của Liên đoàn
karate Việt Nam, chịu lực, đàn hồi, giảm chấn động.

Lion hoặc
tương đương

Lion - Việt
Nam hoặc
tương đương

Cái 13



TT Danh mục hàng hóa Thông số kỹ thuật/Qui cách Mã hàng Xuất xứ
Đơn
vị
tính

Số
lượng

6 Bảo vệ hạ bộ (Kuki nam)
Bên ngoài là lớp da tổng hợp bền. Lõi gồm nhiều
lớp, lớp mút ngoài giảm lực, mềm, lớp lõi rất cứng
bảo hộ hiệu quả.

Bushido hoặc
tương đương

Bushido - Việt
Nam hoặc
tương đương

Cái 20

7 Bộ đồ ép cân
Nhãn hiệu: Topking Sauna Suit hoặc tương đương
Chất liệu vải Vinyl chịu lực. Các đường may trong
suốt, độ bền cao. Công dụng: ép bớt nước ra cơ thể.

Twins hoặc
tương đương

Twins - Thái
Lan hoặc tương

đương
Bộ 8

8 Bịt răng
Bảo hộ răng làm bằng Silicon dẽo, hàng nhập khẩu
Hàn Quốc cao cấp, không màu không mùi, sử dụng
trong thi đấu Karate.

Kwon hoặc
tương đương

Kwon - Trung
Quốc hoặc
tương đương

Cái 25

9 Khiên đá

Kích thước: Dài 60cm, rộng 40cm, Dầy 10cm, Trọng
lượng: 3kg.
May bằng da PU loại tốt, được thiết kế nhằm giảm
lực xuyên thấu, được may 3 quay chắc chắn.

Fighter hoặc
tương đương

Fighter - Việt
Nam hoặc
tương đương

Cái 8

10 Tạ tay cao su (loại 2kg) Màu: Đen bóng. Chất liệu: Gang đúc nguyên khối
bên ngoài bọc cao su. Loại 2kg.

Reefit hoặc
tương đương

Reefit Sport -
Việt Nam hoặc
tương đương

Cái 22

11 Tạ tay cao su (loại 1kg) Màu: Đen bóng. Chất liệu: Gang đúc nguyên khối
bên ngoài bọc cao su. Loại 1kg.

Reefit hoặc
tương đương

Reefit Sport -
Việt Nam hoặc
tương đương

Cái 24



TT Danh mục hàng hóa Thông số kỹ thuật/Qui cách Mã hàng Xuất xứ
Đơn
vị
tính

Số
lượng

12 Đồng hồ bấm giờ

Trọng lượng: 0,075kg.
Kích thước: 8,4 x 6,4 x 2,4cm.
Loại: 10 lap, là dụng cụ chuyên dụng được sử dụng
trong tập luyện thể lực và thi đấu thể thao.

HS-70W
hoặc tương
đương

Casio - Trung
Quốc hoặc
tương đương

Cái 2

13 Cân điện tử thông minh

Thương hiệu: Unfy Smart Scale C1 hoặc tương
đương . Thiết kế đế cao su chống trượt, mặt kính
cường lực chịu được sức nặng đến 150kg. Sử dụng 4
viên pin AAA thông dụng.

Smart Scale
C1 hoặc

tương đương

EUFY - Trung
Quốc hoặc
tương đương

Cái 1

14 Túi xách màu đen - trắng
chống nước

Chất liệu: Vải Oxford chịu lực cao với cấu trúc dệt
Ripstop Dobby, bền, đẹp, tiện dụng.
Kích thước: 60 x30 x 26 cm.

Adidas hoặc
tương đương

Adidas - Việt
Nam hoặc
tương đương

Cái 30

II Môn Vovinam

1 Võ phục tập luyện và thi
đấu

-Vải 100% coton
- Sau lưng thêu tên đơn vị " Đồng Tháp" chữ màu đỏ
Size: 1m60: 15 bộ, 1m70: 15 bộ,1m85: 4 bộ

Phong vũ đỏ
hoặc tương
đương

Phong Vũ -
Việt Nam hoặc
tương đương

Bộ 45



TT Danh mục hàng hóa Thông số kỹ thuật/Qui cách Mã hàng Xuất xứ
Đơn
vị
tính

Số
lượng

2 Găng tập luyện và thi đấu

Chất liệu da bò cao cấp, mút tốt
Sezi: L, số 9
màu xanh
màu đỏ

Twins hoặc
tương đương

Twins - Thái
Lan hoặc tương

đương
Cặp 37

3 Dây thừng tập thể lực
Dung tích500ml
Trọng lượng sản phẩm 9,5kg
Dây thừng tập gym đường kính 38mm - dài 12m

TKN hoặc
tương đương

TKNSPORT -
Việt Nam hoặc
tương đương

sợi 2

4 Giày tập thể lực VĐV

Đế giày làm bằng caosu mềm dẻo, có rãnh sâu, dẻo
dai và linh hoạt trong di chuyển, chất liệu da tổng
hợp, cảm giác khô thoáng, thiết kế gọn gàng
- 10 đôi Size 38, 10 đôi size 39, 10 đôi size 40, 10
đôi size 41, 4 đôi size 42, 2 đôi size 44. (giày HLV:
01 đôi size 40, 01 đôi size 41.)

Solar hoặc
tương đương

Wika - Việt
Nam hoặc
tương đương

Đôi 38

5 Đồ đồng phục tập thể lực

Vải coton 100% Polyster cao cấp, co giãn tốt, thấm
hút mồ hôi tốt
Sau lưng in tên đơn vị ĐỒNG THÁP ( màu trắng).
Áo màu xanh, đỏ; quần màu đen
Áo màu xanh 23 cái, màu đỏ 23 cái, quần màu đen
46 cái
- 12 bộ size M, 20 bộ size L, 10 bộ size XL, 4 bộ size
XXL

TA hoặc
tương đương

TASport - Việt
Nam hoặc
tương đương

Bộ 46



TT Danh mục hàng hóa Thông số kỹ thuật/Qui cách Mã hàng Xuất xứ
Đơn
vị
tính

Số
lượng

6 Trang phục huấn luyện
cho huấn luyện viên

- Công nghệ 100% Polyester;
- Áo màu trăng, chất liệu siêu nhẹ, thoáng khí mang
lại sự thoải mái và linh hoạt khi vận động;
- Quần dài màu đen, co giản tốt, thoải mái vận động,
ống quần suông.
- In logo Trường trên ngực áo, "COACH" dưới
Logo, "ĐỒNG THÁP" sau lưng.
- 2 bộ size XL, 02 bộ size L.

Proning hoặc
tương đương

Donex - Việt
Nam hoặc
tương đương

bộ 4

8 Thang dây Dây tập thể lực sử dụng rất bền, chịu sự mài mòn
cao. Dây tập luyện thể lực 9m (20 bậc)

Thăng long
hoặc tương
đương

Thăng long -
Việt Nam hoặc
tương đương

Cái 2

9 Tạ chì chân Tạ chân cao cấp trọng lượng 3kg một cặp, Thương
hiệu: Boxing Store Q5

Thiên Trường
hoặc tương
đương

Thiên trường -
Việt Nam hoặc
tương đương

Cặp 16

10 Cân điện tử Cân điện tử: Chất liệu nhựa cao cấp siêu nhẹ
Màu trắng

Tanita hoặc
tương đương

Tanita - Trung
Quốc hoặc
tương đương

Cái 1 1

11 Dàn tạ đa năng Dàn tập tạ đa năng chất liệu sắt 2016 hoặc
tương đương

Thiên trường -
Việt Nam hoặc
tương đương

Cái 1



TT Danh mục hàng hóa Thông số kỹ thuật/Qui cách Mã hàng Xuất xứ
Đơn
vị
tính

Số
lượng

12 Bao cát
Bao cát đấm bốc dây xích được may chắc chắn từ
chất liệu da, nhồi chặt bằng vải vụn và phù hợp sử
dụng để tập võ thuật. Cao 150cm

Origin Power
hoặc tương
đương

Origin Power -
Việt Nam hoặc
tương đương

Cái 3

III Môn Judo

1 Quần bó body tay dài
chơi thể thao

Kiểu dáng: Form Asian Fit, ôm sát cơ thể, thích hợp
cho các hoạt động vận động có cường độ cao.
Chất liệu: Thun polyester pha spandex, co giãn 4
chiều.
- áo đen.

Nike hoặc
tương đương

Nike - Việt
Nam hoặc
tương đương

bộ 19

2 Quần bó body ngắn chơi
thể thao

Kiểu dáng: Form Asian Fit, ôm sát cơ thể, thích hợp
cho các hoạt động vận động có cường độ cao.
Chất liệu: Thun polyester pha spandex, co giãn 4
chiều.

Nike hoặc
tương đương

Nike - Việt
Nam hoặc
tương đương

bộ 19

3 Quần, áo đồng phục sinh
hoạt

- Vải thun lạnh co giản 4 chiều
- Áo có cỗ cọc tay, in bên ngực trái áo tên đơn vị
- Quần ngắn, có túi.
- Quần đen, áo xanh dương.

TA hoặc
tương đương

TASport - Việt
Nam hoặc
tương đương

Bộ 19



TT Danh mục hàng hóa Thông số kỹ thuật/Qui cách Mã hàng Xuất xứ
Đơn
vị
tính

Số
lượng

4 Giày tập thể lực

Giày dành cho chạy thể lực
Giày công nghệ bọt khí Eva mang lại cảm giác đàn
hồi êm ái cho bàn chân mà vẫn giữ được trọng lượng
nhẹ cần thiết.
- Được thiết kế theo động học Meta - Rocket giúp tối
ưu chạy bộ khi mang giày thể thao.
- Phần trên của giày chạy bộ được làm từ chất liệu
cao cấp, mềm mại, dễ dàng vệ sinh.
- Phần đế giày cao 5 cm, được làm bằng cao su
nguyên khối, hạn chế ma sát trơn và mòn. Với form
giày thể thao vừa chân giúp bạn hoạt động linh hoạt
mà không sợ đau chân
- Phần lót giày chạy bộ được làm bằng nệm êm, dày
đặc, đàn hồi cao, thoải mái khi mang giày suốt cả
ngày
Màu sắc: đen

Wika hoặc
tương đương

Wika - Việt
Nam hoặc
tương đương

Đôi 26

5 Võ phục môn Judo thi
đấu quốc tế

Đồ Judo vải gai giành cho môn Judo đồ có độ dày.
Đồ đạt chuẩn của Liên đoàn Judo quốc tế (IJF) soi
đèn lazer ( loại 2 )
1m55
1m60
1m65
1m70

Mizuno hoặc
tương đương

Mizuno - Nhật
hoặc tương
đương

Bộ 6



TT Danh mục hàng hóa Thông số kỹ thuật/Qui cách Mã hàng Xuất xứ
Đơn
vị
tính

Số
lượng

6 Võ phục môn Judo

Vải gai giành cho môn Judo đồ có độ dày đạt chuẩn
thi đấu của Liên đoàn Judo
1m40
1m45
1m50
1m55
1m60
1m65

Tami hoặc
tương đương

Tami - Việt
Nam hoặc
tương đương

Bộ 20

7 Thanh đòn tạ lỗ to

– Đòn tạ được làm bằng thép không gỉ, độ cứng cao
Đòn tạ được làm chắc chắn từ thép mạ inox, sử dụng
khóa tạ tiêu chuẩn và chuyên dùng cho các phòng tập
Gym. Thiết kế chi tiết của đòn tạ gồm:
Màu sắc: Sáng bóng.
Chiều dài đòn tạ: 1m8, 2m2
Trọng lượng: 10kg
Mức chịu lực tối đa: 200k

Ziva hoặc
tương đương

Ziva - Trung
Quốc hoặc
tương đương

cái 1

8 Máy đẩy ngực

Loại Máy tập cơ ngực
Chất liệu Thép
Kích thước109cm x 153cm x 148,5cm
Trọng lượng tạ 140 kg
Màu sắc: Đỏ - Đen

IT9304 hoặc
tương đương

Impulse -
Trung Quốc
hoặc tương
đương

bộ 1



TT Danh mục hàng hóa Thông số kỹ thuật/Qui cách Mã hàng Xuất xứ
Đơn
vị
tính

Số
lượng

9 Dây thừng tập thể lực
Dung tích500ml
Trọng lượng sản phẩm 9,5kg
Dây thừng tập gym đường kính 38mm - dài 12m

TKN hoặc
tương đương

TKNSPORT -
Việt Nam hoặc
tương đương

sợi 2

10 Quần áo ép cân Xuất xứ: Thái Lan (FBT) hoặc tương đương FBT hoặc
tương đương

FBT - Thái Lan
hoặc tương
đương

bộ 5

11 Nệm đánh ngã
Đệm nhảy xa thể dục được làm bằng mút xốp dạng
bọt biển có độ đàn hồi cao bên ngoài bọc vải bạt siêu
bền

Tami hoặc
tương đương

Tami - Việt
Nam hoặc
tương đương

tấm 2

IV Môn Kurash

1 Võ phục thi đấu Kurash

Chất liệu vải Canvas 100% cotton
Có 2 màu : áo xanh lá và áo xanh dương quần trắng
đai đỏ Trang phục thi đấu theo luật của Cục Thể
Thao năm 2024.
xanh dương
1m40, 1m45,
1m 50,
1m55
xanh lá
1m40, 1m45,
1m 50,
1m55

Tami hoặc
tương đương

Tami - Việt
Nam hoặc
tương đương

Bộ 16



TT Danh mục hàng hóa Thông số kỹ thuật/Qui cách Mã hàng Xuất xứ
Đơn
vị
tính

Số
lượng

2 Quần, áo đồng phục sinh
hoạt

- Vải thun lạnh co giản 4 chiều
- Áo có cỗ cọc tay, in bên ngực trái áo tên đơn vị
- Quần ngắn, có túi.
- Quần đen, áo xanh dương.
- Màu sắc: áo vàng, quần đen

TA hoặc
tương đương

TASport - Việt
Nam hoặc
tương đương

Bộ 10

3 Giày tập thể lực

Giày dành cho chạy thể lực
Giày công nghệ bọt khí Eva mang lại cảm giác đàn
hồi êm ái cho bàn chân mà vẫn giữ được trọng lượng
nhẹ cần thiết.
- Được thiết kế theo động học Meta - Rocket giúp tối
ưu chạy bộ khi mang giày thể thao.
- Phần trên của giày chạy bộ được làm từ chất liệu
cao cấp, mềm mại, dễ dàng vệ sinh.
- Phần đế giày cao 5 cm, được làm bằng cao su
nguyên khối, hạn chế ma sát trơn và mòn. Với form
giày thể thao vừa chân giúp bạn hoạt động linh hoạt
mà không sợ đau chân
- Phần lót giày chạy bộ được làm bằng nệm êm, dày
đặc, đàn hồi cao, thoải mái khi mang giày suốt cả
ngày
Màu sắc: đen

Wika hoặc
tương đương

Wika - Việt
Nam hoặc
tương đương

Đôi 10



TT Danh mục hàng hóa Thông số kỹ thuật/Qui cách Mã hàng Xuất xứ
Đơn
vị
tính

Số
lượng

4 Quần bó body ngắn chơi
thể thao

Kiểu dáng: Form Asian Fit, ôm sát cơ thể, thích hợp
cho các hoạt động vận động có cường độ cao.
Chất liệu: Thun polyester pha spandex, co giãn 4
chiều.

Nike hoặc
tương đương

Nike - Việt
Nam hoặc
tương đương

bộ 5

5 Áo bó body tay dài chơi
thể thao

Chất liệu : vãi thun chuyên dụng, co giãn 4 chiều.
- body bó sát, tay dài
- áo đen.

Nike hoặc
tương đương

Nike - Việt
Nam hoặc
tương đương

bộ 5

6 Tạ đĩa lỗ to

Tạ đĩa lỗ to (tạ màu) là loại tạ tập gym bao gồm 5
màu tương ứng với các size nhỏ và lặp lại với các
mức tạ ở hạng cân lớn hơn.
5kg
10kg
15 kg
20 kg

Ziva hoặc
tương đương

Ziva - Việt
Nam hoặc
tương đương

kg 79

V Môn Vật

1 Quần, áo đồng phục sinh
hoạt

- Vải thun lạnh co giản 4 chiều
- Áo có cỗ cọc tay, in bên ngực trái áo tên đơn vị
- Quần ngắn, có túi.
- Quần đen, áo xanh dương.

TA hoặc
tương đương

TASport - Việt
Nam hoặc
tương đương

Bộ 14



TT Danh mục hàng hóa Thông số kỹ thuật/Qui cách Mã hàng Xuất xứ
Đơn
vị
tính

Số
lượng

2 Giày tập thể lực

Giày dành cho chạy thể lực
Giày công nghệ bọt khí Eva mang lại cảm giác đàn
hồi êm ái cho bàn chân mà vẫn giữ được trọng lượng
nhẹ cần thiết.
- Được thiết kế theo động học Meta - Rocket giúp tối
ưu chạy bộ khi mang giày thể thao.
- Phần trên của giày chạy bộ được làm từ chất liệu
cao cấp, mềm mại, dễ dàng vệ sinh.
- Phần đế giày cao 5 cm, được làm bằng cao su
nguyên khối, hạn chế ma sát trơn và mòn. Với form
giày thể thao vừa chân giúp bạn hoạt động linh hoạt
mà không sợ đau chân
- Phần lót giày chạy bộ được làm bằng nệm êm, dày
đặc, đàn hồi cao, thoải mái khi mang giày suốt cả
ngày
Màu sắc: đen
Màu sắc: màu đen

Wika hoặc
tương đương

Wika - Việt
Nam hoặc
tương đương

đôi 12

3 Trang phục thi đấu Chất liệu: thun co giản tốt trong thi đấu vật
Màu sắc: đỏ, xanh

Asics hoặc
tương đương

Asics - Việt
Nam hoặc
tương đương

bộ 12

4 Giày Thi đấu Vật - Cổ cao, có đệm bảo vệ cổ chân; Đế giầy cao su.
Màu sắc: màu đen

Asics hoặc
tương đương

Asics - Việt
Nam hoặc
tương đương

đôi 3



TT Danh mục hàng hóa Thông số kỹ thuật/Qui cách Mã hàng Xuất xứ
Đơn
vị
tính

Số
lượng

VI Môn Kickboxing

1
Áo, quần thi đấu màu
xanh
(lowkick)

Chất liệu: Vãi thun lạnh 4 chiều co giản, áo ngắn tay,
in chữ Đồng Tháp
Màu sắc: áo, quần màu đỏ và xanh

Fighter hoặc
tương đương

Fighter - Việt
Nam hoặc
tương đương

Bộ 7

2 Áo, quần thi đấu màu đỏ
( lowkick)

Chất liệu: Vãi thun lạnh 4 chiều co giản, áo ngắn tay,
in chữ Đồng Tháp
Màu sắc: áo, quần màu đỏ và xanh

Fighter hoặc
tương đương

Fighter - Việt
Nam hoặc
tương đương

Bộ 7

3
Áo, quần thi đấu màu
xanh
( Full Contact)

Chất liệu: Vãi thun lạnh 4 chiều co giản, áo ngắn tay,
in chữ Đồng Tháp
Màu sắc: áo, quần màu đỏ và xanh

Fighter hoặc
tương đương

Fighter - Việt
Nam hoặc
tương đương

Bộ 7

4 Áo, quần thi đấu màu đỏ
( Full Contact)

Chất liệu: Vãi thun lạnh 4 chiều co giản, áo ngắn tay,
in chữ Đồng Tháp
Màu sắc: áo, quần màu đỏ và xanh

Fighter hoặc
tương đương

Fighter - Việt
Nam hoặc
tương đương

Bộ 7

5 Mũ bảo hộ (xanh) Chất liệu: nhựa pvc
Màu sắc: màu đỏ và xanh

Fighter hoặc
tương đương

Fighter - Việt
Nam hoặc
tương đương

Cái 7



TT Danh mục hàng hóa Thông số kỹ thuật/Qui cách Mã hàng Xuất xứ
Đơn
vị
tính

Số
lượng

6 Mũ bảo hộ (đỏ) Chất liệu: nhựa pvc
Màu sắc: màu đỏ và xanh

Fighter hoặc
tương đương

Fighter - Việt
Nam hoặc
tương đương

Cái 7

7 Bao tay thi Đấu (Xanh) Chất liệu: da bò
Màu sắc: màu đỏ và xanh

Fighter hoặc
tương đương

Fighter - Việt
Nam hoặc
tương đương

Cặp 7

8 Bao tay thi Đấu (Đỏ) Chất liệu: da bò
Màu sắc: màu đỏ và xanh

Fighter hoặc
tương đương

Fighter - Việt
Nam hoặc
tương đương

Cặp 7

9 Bảo hộ chân (Xanh) Chất liệu: da bò
Màu sắc: màu đỏ và xanh

Fighter hoặc
tương đương

Fighter - Việt
Nam hoặc
tương đương

Cặp 6

10 Bảo hộ chân (Đỏ) Chất liệu: da bò
Màu sắc: màu đỏ và xanh

Fighter hoặc
tương đương

Fighter - Việt
Nam hoặc
tương đương

Cặp 7

11 Băng đa
Chất liệu: vải thun co dãn
Màu sắc: màu đỏ và xanh
Số lượng: 14 cặp

BN hoặc
tương đương

BN - Trung
Quốc hoặc
tương đương

Cặp 14



TT Danh mục hàng hóa Thông số kỹ thuật/Qui cách Mã hàng Xuất xứ
Đơn
vị
tính

Số
lượng

12 Bảo hộ răng

Chất liệu: nhựa dẻo
Màu sắc: trắng đục
Số lượng: 14 cái
Chi tiết: Size M: 8 cái, size L 2 cái, size XL: 4 cái.

BN hoặc
tương đương

BN - Trung
Quốc hoặc
tương đương

Cái 14

13 Bảo hộ hạ bộ

Chất liệu: nhựa cứng
Màu sắc: trắng đục
Số lượng: 14 cái
Chi tiết: Size M: 8 cái, size L 2 cái, size XL: 4 cái.

BN hoặc
tương đương

BN - Trung
Quốc hoặc
tương đương

Cái 14

14 Đích đấm
Chất liệu: da bò
Màu sắc: xanh và đỏ
Số lượng: 7 cặp

Fighter hoặc
tương đương

Fighter - Việt
Nam hoặc
tương đương

Cặp 1

15 Đích đá Chất liệu: da bò
Màu sắc: xanh và đỏ

Fighter hoặc
tương đương

Fighter - Việt
Nam hoặc
tương đương

Cặp 4

16 Bao cát dài 1m7
Chất liệu: da bò
Màu sắc: vàng
Số lượng: 4 bao

Fighter hoặc
tương đương

Fighter - Việt
Nam hoặc
tương đương

Bao 4



TT Danh mục hàng hóa Thông số kỹ thuật/Qui cách Mã hàng Xuất xứ
Đơn
vị
tính

Số
lượng

17 Thảm sốp dày 3,3cm ( 2
mặt vàng, đen)

Chất liệu: nhựa mềm
Màu sắc: vàng, đen
Số lượng: 100 tấm

Fighter hoặc
tương đương

Fighter - Việt
Nam hoặc
tương đương

Tấm 100

VII Môn Taekwondo

1 Thiết bị giáp điện tử
Taekwondo

Bộ phần mềm và hệ thống thu nhận tính hiệu về máy
tính. Phần mềm tính điểm thi đấu đối kháng môn
Taekwondo.
(Bộ thu phát, Phần mềm trên máy tính, 4 Giáp size 3-
4, 02 Nón size L-XL, 4 tất điện tử số 6-7)
Thương hiệu Leda, Trung Quốc.

Leda hoặc
tương đương

Leda - Trung
Quốc hoặc
tương đương

bộ 1

2 Mũ bảo hộ
Chất liệu: PU (Polyurethane) cao cấp
Màu sắc: Xanh, Đỏ.
Xuất xứ: Hàn Quốc.

Kwon hoặc
tương đương

Kwon - Trung
Quốc hoặc
tương đương

cái 2



TT Danh mục hàng hóa Thông số kỹ thuật/Qui cách Mã hàng Xuất xứ
Đơn
vị
tính

Số
lượng

3 Giáp ngực

Có quai đeo vai chắc chắn tiện lợi.
2 mặt xanh đỏ linh động trong thi đấu.
Chịu lực tốt, phòng tránh tổn thương trong quá trình
tập luyện cũng như thi đấu.
Bền dai với chất liệu bên ngoài bằng simili cao cấp,
bên trong đệm nhựa EVA
Được WTF công nhận đạt chuẩn trang bị dành cho
thi đấu quốc tế.
Bền dai với chất liệu lớp ngoài bằng da simili PVC
cao cấp, dày dặn. Bên trong là lớp mút chuyên dụng,
hấp thụ lực từ đòn đánh giúp giảm chấn thương cho
VĐV trong tập luyện và thi đấu
Màu sắc: Hai mặt đỏ - xanh.
Size: Số 2 - 2, Số 3 - 6, Số 4 - 4.

Kwon hoặc
tương đương

Kwon - Trung
Quốc hoặc
tương đương

cái 5

4 Tất Điện tử

Chất liệu: Cao su đặc biệt, vải dệt + hệ thống chíp
điện tử. Tiêu chuẩn thi đấu Quốc tế WT
Màu sắc: trắng
chíp điện tử. KPNP

KPNP hoặc
tương đương

KPNP - Hàn
Quốc hoặc
tương đương

đôi 2



TT Danh mục hàng hóa Thông số kỹ thuật/Qui cách Mã hàng Xuất xứ
Đơn
vị
tính

Số
lượng

5 Võ phục Kwon thi đấu

Cổ đen,Vải thun lạnh, màu trắng, siêu co giãn thoáng
khí.
Đạt chuẩn thi đấu quốc tế WTF.
In tên đơn vị " Đồng Tháp" màu đen, vị trí vạt áo
phía sau.
Màu sắc: Trắng
Chất liệu:100% cotton
210cm: 4 bộ

Kwon hoặc
tương đương

Kwon - Trung
Quốc hoặc
tương đương

bộ 5

6 Đệm đá tay

Thiết kế cong của bề mặt mục tiêu, lớp da PU dày
bên ngoài và miếng bọt biển bên trong. Tay cầm
được làm đầy bằng EVA cho cảm giác thoải mái.
Lõi vải đầy mật độ cao, đệm bọt biển mật độ cao và
lớp phục hồi, da PU mật độ cao chống mài mòn
Chất liệu: vỏ Simily ruột mút EVA. Một cập gồm 2
cái.
Màu sắc: xanh/ đỏ.

TKN hoặc
tương đương

TKNSPORT -
Việt Nam hoặc
tương đương

cái 7

7 Đích đá vuông

Đích may bằng da tông hơp bền chắc chắn.
Có 4 đai cầm chắc chắn
kích thước : 30x50cm
Màu sắc: phối màu đỏ đen

HL 30*50
hoặc tương
đương

Hiển linh - Việt
Nam hoặc
tương đương

cái 5



TT Danh mục hàng hóa Thông số kỹ thuật/Qui cách Mã hàng Xuất xứ
Đơn
vị
tính

Số
lượng

8 Giày tập thể lực

Đế giày được làm bằng cao su, có rảnh sâu, dẻo dai
và linh hoạt trong khi di chuyển, chất liệu da tổng
hợp mang lại cảm giác khô thoáng và thoải mái khi
mang. Thiết kế gọn, nhẹ, Đế mềm
- Màu sắc: xanh
43: 5 đôi.
42: 4 đôi.

MCS02 hoặc
tương đương

Asia - Việt
Nam hoặc
tương đương

đôi 15

9 Bảo hộ bàn tay

Da chất lượng cao, thấm mồ hôi, thoáng khí, thoải
mái và mềm mại.
Lòng bàn tay và mu bàn tay được làm dày bằng
miếng đệm bảo vệ EVA, độ dày có thể đạt tới 12mm.
Bên trong chứa đầy cao su bật lại, có khả năng hấp
thụ sốc tốt.
Thanh đàn hồi hình trụ làm cho Nắm Tay.
Chất liệu PU
Kích thước: XS/S/M/L/XL
Màu sắc: Trắng
Size L: 6 bộ, size XL: 14 bộ

Kwon hoặc
tương đương

Kwon - Trung
Quốc hoặc
tương đương

đôi 5



TT Danh mục hàng hóa Thông số kỹ thuật/Qui cách Mã hàng Xuất xứ
Đơn
vị
tính

Số
lượng

10 Bảo hộ tay chân

bảo vệ chân, gối, bảo vệ cánh tay, bảo vệ khuỷu tay.
Chất liệu: EVA nhập khẩu hoa văn Maya, PU chất
lượng cao
Các tính năng: chống va đập, chống mài mòn, không
phai màu, không dễ biến dạng.
Bộ gồm 2 tay 2 chân.
Màu sắc: Trắng.

Mooto hoặc
tương đương

Mooto - Trung
Quốc hoặc
tương đương

bộ 10

11 Bảo hộ răng Bảo hộ răng bằng nhựa dẻo, trắng trong suốt.
Có hộp đựng.

BN hoặc
tương đương

BN - Trung
Quốc hoặc
tương đương

cái 10

12 Bảo hộ Kuki nam

Bảo hộ hạ bộ cho Vận động viên nam thi đấu. Màu
trắng, Nhựa cứng.
Chất liệu PU chất lượng cao và miếng mút EVA ép
nén bên trong, trọng lượng nhẹ và hấp thụ sốc tuyệt
vời. Mặt sau vải làm bằng vật liệu span thun mỏng
co giãn 4 chiều.
Size L: 05 Cái
Size M: 05 Cái

Kwon hoặc
tương đương

Kwon - Trung
Quốc hoặc
tương đương

cái 5



TT Danh mục hàng hóa Thông số kỹ thuật/Qui cách Mã hàng Xuất xứ
Đơn
vị
tính

Số
lượng

13 Bảo hộ Kiku nữ

Bảo hộ hạ bộ cho nữ Vận động viên thi đấu. Dạng
quần.
Chất liệu PU chất lượng cao và miếng mút EVA ép
nén bên trọng, trọng lượng nhẹ và hấp thụ sốc tuyệt
vời. Mặt sau vải làm bằng vật liệu span thun mỏng
co giãn 4 chiều.

Kwon hoặc
tương đương

Kwon - Trung
Quốc hoặc
tương đương

cái 2

14 Quần Áo Giảm Cân

Twins VSS-1 hoặc tương đương Đồ Ép Cân Thái
Lan Cao Cấp.
- Chất liệu : Simili dày, độ bền cao..
- Màu sắc: Đen.
- Bộ gồm áo và quần
- Size L: 1 bộ, Size XL 1 bộ.

Twins hoặc
tương đương

Twins - Thái
Lan hoặc tương

đương
bộ 2

15 Dây nhảy

Dây nhảy cao su, chiều dài dây điều chỉnh được,
Nhựa PVC, vòng xoay bằng bi. Tay cầm: 100.0%
Polyvinyl chlorid (PVC). Tay cầm bằng cao su dày
(27 mm).
Mã sản phẩm 8560956

Thăng long
hoặc tương
đương

Thăng long -
Việt Nam hoặc
tương đương

sợi 10

Ghi chú: Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính
năng kỹ thuật yêu cầu, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù
hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương
đương” hoặc “ưu việt hơn” so với các yêu cầu tối thiểu.

3. Kiểm tra và thử nghiệm



Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Kiểm tra hình dáng, chủng loại, tài liệu, vận hành
- Có cam kết bằng văn bản các nội dung sau:
+ Chi phí cho việc kiểm tra và vận chuyển do nhà thầu chịu trách nhiệm.
+ Nếu hàng hóa không đáp ứng yêu cầu, tùy tình hình cụ thể bên mua sẽ đưa ra yêu cầu cụ thể, bên cung cấp có trách nhiệm
đáp ứng.
+ Công việc hướng dẫn sử dụng, chuyển giao chỉ được xem là hoàn tất khi hàng hóa còn nguyên đai nguyên kiện theo tiêu
chuẩn, bên nhận tự vận hành thuần thục các chức năng của các hàng hóa, nắm được các phương pháp bảo trì, bảo dưỡng


